
 
 

VIÊN KÊ BÊ TÔNG ĐẠI PHÚ VINH – HOTLINE 0919.157.575 – 0931.888.789 – 0937.735.356 
 

Hình Ảnh Ký Hiệu/ Mục 

đích SD 

Số lượng Viên/ 

Thùng 

Định mức 

sử dụng 

Đơn giá Sử dụng thực tế 

 

 V1 : 15 – 20 mm 

 Sàn 2 Lớp Dùng V1 
Cho H6 Và H7 

 

343 Viên/ 1 Thùng  1 thùng kê 
được khoảng 

80m2 cho lớp 

thép 1 

 Thùng nặng 

10-12 kg 

 250.000/ 

Thùng 

 

 

 V2: 20-25 mm 

 Sàn 2 Lớp Dùng V2 
Cho H7 Và H8 

180 Viên/ 1 Thùng  1 thùng kê 
được khoảng 

40m2 cho lớp 

thép 1 

 Thùng nặng 

10-12 kg 

 250.000/ 

Thùng 

 

 

 DN1: 20-25-30 mm 

 Kê Cột Mái Vách 

252 Viên/ 1 Thùng  Thùng nặng 

10-12 kg 

 250.000/ 

Thùng 
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 DN2: 30-35-40 mm 

  Kê dầm, Vách Cột 

125 Viên/ 1 Thùng  Thùng nặng 

10-12 kg 

 250.000/ 

Thùng 

 

 

 DN3: 35-40-45-50 

mm 

 Kê dầm, móng vách 
tường, Cột 

110 Viên/ 1 Thùng  Thùng nặng 

10-12 kg 

 250.000/ 

Thùng 

 

 

 H6 : 60 mm 

 Dùng Cho sàn độ 

dày 10-11cm 

48 Viên/ Thùng  1 thùng kê 
được khoảng 

20m2 cho lớp 

thép 2 

 Thùng nặng 

10-12 kg 

 250.000/ 

Thùng 

 

 

 H7: 70 mm 

 Dùng Cho sàn độ 

dày 12-13cm 

48 Viên/ Thùng  1 thùng kê 
được khoảng 

20m2 cho lớp 

thép 2 

 Thùng nặng 

10-12 kg 

 

 250.000/ 

Thùng 
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 H8 : 80mm 

 Dùng Cho sàn độ 

dày 13-14cm 

34 Viên/ Thùng  1 thùng kê 
được khoảng 

15 M2 cho lớp 

thép 2 

 Thùng nặng 

10-12 kg 

 250.000/ 

Thùng 

 

 

 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% 

 Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM cho đơn hàng từ 10 thùng 

 Với các loại Viên kê bê tông có quy cách khác vui lòng liên hệ Hotline 0919.157.575 để được hỗ trợ 

 Quý khách mua hàng thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (Áp dụng cho khách hàng tại TPHCM) hoặc Chuyển khoản theo thông tin sau: 
 Số tài khoản : 0441000716350 

 Tại ngân hàng Vietcombank – PGD KCN Tân Bình – TPHCM 

 Chủ tài khoản : Nguyễn Văn Trung 

Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng 


